KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG – NĂM 2019 – 2020 
Bài 1.

Cho biểu thức 
a) 
Chứng minh rằng 
b) 

Với những giá trị nào của thì biểu thức nhận giá trị nguyên
Bài 2.
a) 







Cho các hàm số bậc nhất có đồ thị lần lượt là các đường thẳng . Với những giá trị nào của tham số thì đường thẳng cắt hai đường thẳng lần lượt tại hai điểm sao cho điểm có hoành độ âm còn điểm có hoành độ dương ?
b) 





Trên mặt phẳng tọa độ là hai điểm phân biệt, di động lần lượt trên trục hoành và trên trục tung sao cho đường thẳng luôn đi qua điểm cố định Tìm hệ thức liên hệ giữa hoành độ của và tung độ của từ đó suy ra giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Bài 3.
a) 
Giải hệ phương trình : 
b) 

Tìm tất cả các giá trị của sao cho 















Bài 4. Cho đường tròn với tâm và đường kính cố định. Gọi là điểm di động trên sao cho không trùng với các điểm Lấy C là điểm đối xứng của qua A. Đường thẳng vuông góc với tại C cắt đường thẳng tại N. Đường thẳng cắt đường tròn tại điểm thứ hai là E. Các đường thẳng và cắt nhau tại 
a) 
Chứng minh rằng các điểm thẳng hàng
b) 
Chứng minh rằng tích không đổi
c) 


Chứng minh rằng là trọng tâm khi và chỉ khi ngắn nhất
Bài 5. Tìm ba chữ số tận cùng của tích của 12 số nguyên dương đầu tiên.


ĐÁP ÁN
Bài 1.



 Do nên : và 






Do nên : 


1b) Ta có: do đó chỉ có thể nhận được một giá trị nguyên là 1

Mà 


hay 


Vậy nguyên 
Bài 2.
a) 

Điều kiện để là đồ thị hàm số bậc nhất là 


Phương trình hoành độ giao điểm của và là :



Điều kiện để phương trình này có nghiệm âm là 


Phương trình hoành độ giao điểm của và là :



Điều kiện để phương trình này có nghiệm dương là 

Vậy điều kiện cần tìm là : 
b) 

Đặt và 


Nên đường thẳng qua ba điểm có dạng : 



hệ thức liên hệ giữa m và là 


Chia hai vế cho ta được 





Dấu xảy ra khi Kết hợp 

Vậy giá trị nhỏ nhất của 
Bài 3.

3a) Giải hệ phương trình 


 Nếu thì 

Nếu 

Nếu 

Vậy 
b) 

Tìm tất cả các giá trị của sao cho 

Điều kiện : 






[bookmark: _GoBack]Bài 4.
[image: ]
a) 

là trực tâm của tam giác 


mà thẳng hàng
b) 



Hay không đổi (với R là bán kính đường tròn 
c) 


Ta có : nên A là trọng tâm là trung điểm 

Mặt khác , 


Áp dụng bất đẳng thức Cô si ta có:

(không đổi)



Nên ngắn nhất khi là trung điểm 

Từ (1) và (2) cho ta A là trọng tâm ngắn  nhất 
Bài 5.

Đặt 


là một số nguyên nên 2 chữ số tân cùng của S là 




Mặt khác, trong suốt quá trình nhân liên tiếp các thừa số ở vế phải của (1), nếu chỉ để ý đến chữ số tận cùng, ta thấy có chữ số tận cùng là (vì 

Vậy ba chữ số tận cùng của S là 
image3.wmf
a


image48.wmf
(

)

2

2

101224

a

aaaM

a

->Û+>Þ>+=


oleObject48.bin

image49.wmf
63

0

2

N

M

<=<


oleObject49.bin

image50.wmf
N


oleObject50.bin

image51.wmf
(

)

2

6

1141023

12

a

Naaa

aa

=Û=Û-+=Û-=

++


oleObject51.bin

image52.wmf
23

a

Û=+


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
23()

atm

=-


oleObject53.bin

image54.wmf
N


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

2

23

a

Û=±


oleObject55.bin

image56.wmf
(

)

m

D


oleObject56.bin

image57.wmf
0

m

¹


oleObject57.bin

image4.wmf
6

N

M

=


image58.wmf
(

)

1

d


oleObject58.bin

image59.wmf
(

)

m

D


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

0,530,53

xmxmx

+=Û-=


oleObject60.bin

image61.wmf
0,500,5

mm

-<Û<


oleObject61.bin

image62.wmf
(

)

2

d


oleObject62.bin

oleObject4.bin

image63.wmf
(

)

m

D


oleObject63.bin

image64.wmf
(

)

616

xmxmx

-=Û+=


oleObject64.bin

image65.wmf
101

mhaym

+>>-


oleObject65.bin

image66.wmf
10,5;0

mm

-<<¹


oleObject66.bin

image67.wmf
,.0

MN

mxnymn

==Þ¹


oleObject67.bin

image5.wmf
:0,53,6,

yxyxymx

=+=-=


image68.wmf
(

)

1*

m

¹


oleObject68.bin

image69.wmf
,,

MIN


oleObject69.bin

image70.wmf
yaxb

=+


oleObject70.bin

image71.wmf
0

2

amb

ab

nb

=+

ì

ï

Þ=+Þ

í

ï

=

î


oleObject71.bin

image72.wmf
n


oleObject72.bin

oleObject5.bin

image73.wmf
2

mnmn

+=


oleObject73.bin

image74.wmf
.0

mn

¹


oleObject74.bin

image75.wmf
12

1(**)

mn

+=


oleObject75.bin

image76.wmf
22

2222

22

121441121

15

111

5

mnmnmnmnmn

Q

mn

æöæöæö

Þ=+=++=+--

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

Þ=+³


oleObject76.bin

image77.wmf
""

=


oleObject77.bin

image6.wmf
(

)

(

)

(

)

12

,,

m

dd

D


image78.wmf
21

.

mn

=


oleObject78.bin

image79.wmf
(

)

(

)

**:5,2,5(*)

mntm

==


oleObject79.bin

image80.wmf
1

5

Q

=


oleObject80.bin

image81.wmf
(

)

1722011

1

23

xyxy

xyxy

ì+=

í

-=

î


oleObject81.bin

image82.wmf
0

xy

>


oleObject82.bin

oleObject6.bin

image83.wmf
(

)

172

11007

9

2011

9

490

1()

129

1490

3

1007

9

x

yx

y

tm

y

yx

x

ì

ì

ì

+=

=

=

ï

ï

ï

ïïï

ÛÛÛ

ííí

ïïï

-==

=

ï

ïï

î

î

î


oleObject83.bin

image84.wmf
(

)

172

11004

2011

9

010()

12

11031

3

18

yx

y

xyxyktm

yx

x

ì

-

ì

+=-

=

ï

ï

ïï

<ÞÛÛÞ>

íí

ïï

-=

=-

ïï

î

î


oleObject84.bin

image85.wmf
(

)

010()

xyxytm

=ÞÛ==


oleObject85.bin

image86.wmf
(

)

(

)

99

;0;0;;

4901007

xy

ìü

æö

=

íý

ç÷

èø

îþ


oleObject86.bin

image87.wmf
,,

xyz


oleObject87.bin

image7.wmf
m


image88.wmf
(

)

(

)

1

32

2

xyzzxy

+-+-=+


oleObject88.bin

image89.wmf
0,00

xyzyzx

³-³Û³³³


oleObject89.bin

image90.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

222

22223

1110

xyzzxxyzzx

xyzzx

Û+-+-=+-+-+

Û-+--+--=


oleObject90.bin

image91.wmf
1

1

13()

2

1

x

x

yzytmdkxd

z

zx

ì

=

=

ì

ï

ïï

Û-=Û=

íí

ïï

=

î

-=

ï

î


oleObject91.bin

image92.emf
C()

E

F

B

N

C

O

M

A


image93.wmf
,

MNBFBCNFA

^^Þ


oleObject7.bin

oleObject92.bin

image94.wmf
BNF


oleObject93.bin

image95.wmf
FANB

Þ^


oleObject94.bin

image96.wmf
,,

AENBAEF

^Þ


oleObject95.bin

image97.wmf
ANAC

CANMABACNAMB

ABAM

Ð=ÐÞDDÞ=

∽


oleObject96.bin

image98.wmf
2

..2

AMANABACR

==


image8.wmf
(

)

m

D


oleObject97.bin

image99.wmf
(

)

)

C


oleObject98.bin

image100.wmf
2

3

BABC

=


oleObject99.bin

image101.wmf
BNFC

DÛ


oleObject100.bin

image102.wmf
(

)

1

NF


oleObject101.bin

image103.wmf
CANCFMCNACBF

Ð=ÐÞDD

∽


oleObject8.bin

oleObject102.bin

image104.wmf
2

..3

CNAC

CNCFBCACR

BCCF

Þ=Þ==


oleObject103.bin

image105.wmf
2.23

NFCNCFCNCFR

=+³=


oleObject104.bin

image106.wmf
NF


oleObject105.bin

image107.wmf
CNCFC

=Û


oleObject106.bin

image108.wmf
(

)

2

NF


image9.wmf
(

)

(

)

12

,

dd


oleObject107.bin

image109.wmf
BNFNF

DÛ


oleObject108.bin

image110.wmf
1.2.3......11.12

S

=


oleObject109.bin

image111.wmf
(

)

3.4.5.6.7.9.11.121

100

S

Þ=


oleObject110.bin

image112.wmf
00


oleObject111.bin

image113.wmf
100

S


oleObject9.bin

oleObject112.bin

image114.wmf
6


oleObject113.bin

image115.wmf
3.412,2.612,

==


oleObject114.bin

image116.wmf
2.714,4.832,2.918,8.1188,8.1296)

=====


oleObject115.bin

image117.wmf
600


oleObject116.bin

image10.wmf
,

AB


oleObject10.bin

image11.wmf
A


oleObject11.bin

image12.wmf
B


oleObject12.bin

image13.wmf
,,

OxychoMN


oleObject13.bin

image14.wmf
MN


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

1;2.

I


oleObject15.bin

image16.wmf
M


oleObject16.bin

image17.wmf
;

N


oleObject17.bin

image18.wmf
22

11

Q

OMON

=+


oleObject18.bin

image19.wmf
1722011

23

xyxy

xyxy

ì+=

í

-=

î


oleObject19.bin

image20.wmf
,,

xyz


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

1

3

2

xyzzxy

+-+-=+


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

C


oleObject22.bin

image23.wmf
O


oleObject23.bin

image24.wmf
AB


oleObject24.bin

image25.wmf
M


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

C


oleObject26.bin

image27.wmf
M


oleObject27.bin

image1.wmf
2

0

111

1

a

aaaaaaa

M

a

aaaaaa

>

æö

+--+-

=++

ç÷

¹

--

èø


image28.wmf
,.

AB


oleObject28.bin

image29.wmf
O


oleObject29.bin

image30.wmf
AB


oleObject30.bin

image31.wmf
AM


oleObject31.bin

image32.wmf
BN


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
(

)

C


oleObject33.bin

image34.wmf
BM


oleObject34.bin

image35.wmf
CN


oleObject35.bin

image36.wmf
F


oleObject36.bin

image37.wmf
,,

AEF


oleObject37.bin

image2.wmf
4

M

>


image38.wmf
.

AMAN


oleObject38.bin

image39.wmf
A


oleObject39.bin

image40.wmf
BNF

D


oleObject40.bin

image41.wmf
NF


oleObject41.bin

image42.wmf
1)

a


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
0,1

aa

>¹


oleObject43.bin

image44.wmf
(

)

(

)

(

)

11

11

1

aaa

aaaa

aaa

aa

-++

-++

==

-

-


oleObject44.bin

image45.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

11

111

11

.1.1

aaa

aaaa

aaaaaa

aaaaaaaa

--+

+---

-+--+-

===

---


oleObject45.bin

image46.wmf
1

2

a

M

a

+

Þ=+


oleObject46.bin

image47.wmf
0,1

aa

>¹


oleObject47.bin

